
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 15  - ĐỢT 6 - GÒ VẤP - CA TỐI - NĂM 2022

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

1 2223360289 Ngô Lý Mỹ Anh 26/08/1993 02BK15B6 Anh2223360289@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 02BK15B6 Anh2223360292@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 2223360387 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 04/01/2004 02BK15B6 Anh2223360387@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 2223180074 Trần Thị Kim Cương 18/03/1989 02BK15B6 Cuong2223180074@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 2223240166 Huỳnh Thị Thùy Châu 02/09/2000 02BK15B6 Chau2223240166@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 2223360345 Đặng Hoàng Chiến 23/05/1995 02BK15B6 Chien2223360345@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 2223240151 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 20/06/1997 02BK15B6 Duyen2223240151@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 2223180067 Võ Thanh Hóa 14/08/1984 02BK15B6 Hoa2223180067@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 2223360229 Nguyễn Nhật Huy 07/06/2007 02BK15B6 Huy2223360229@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 2223240148 Vũ Thị Ngọc Hương 22/08/2002 02BK15B6 Huong2223240148@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 2223240162 Hoàng Trung Kiên 19/04/2003 02BK15B6 Kien2223240162@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 2223180063 Bùi Thị Kim Kiều 15/12/1987 02BK15B6 Kieu2223180063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 2223240160 Nguyễn Thị Cẩm Ly 21/10/2002 02BK15B6 Ly2223240160@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 2223360328 Đào Văn Nam 17/12/2004 02BK15B6 Nam2223360328@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 2223240153 Thái Thị Bích Ngọc 25/11/1986 02BK15B6 Ngoc2223240153@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 3223180016 Huỳnh Minh Nhật 08/01/1997 02BK15B6 Nhat3223180016@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 2223240152 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 02/10/1997 02BK15B6 Nhi2223240152@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

18 3223180017 Nguyễn Thảo Nhi 30/01/2000 02BK15B6 Nhi3223180017@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

19 2223360014 Đào Công Nhựt 04/07/1996 02BK15B6 Nhut2223360014@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

20 2223180066 Nguyễn Tấn Phát 15/11/1991 02BK15B6 Phat2223180066@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

21 2223240169 Đặng Phong Phú 28/02/1993 02BK15B6 Phu2223240169@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

22 2223360439 Nguyễn Tường Quyên 15/02/2001 02BK15B6 Quyen2223360439@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

23 2223180064 Võ Thị Cẩm Tú 07/09/1983 02BK15B6 Tu2223180064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

24 2223240167 Đinh Quốc Quỳnh Tuyên 25/07/2003 02BK15B6 Tuyen2223240167@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

25 2223180072 Trần Thị Phương Thảo 08/09/1996 02BK15B6 Thao2223180072@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

26 2223360425 Huỳnh Thị Thanh Thảo 20/09/1997 02BK15B6 Thao2223360425@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

27 2223240172 Đặng Thị Phương Thảo 04/04/1991 02BK15B6 Thao2223240172@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

28 2223240150 Vũ Thị Thắm 09/10/1982 02BK15B6 Tham2223240150@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

29 2223240136 Nguyễn Văn Thêm 11/07/1998 02BK15B6 Them2223240136@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

30 2223360112 Phạm Thị Bích Thuỷ 15/10/1983 02BK15B4 Thuy2223360112@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

31 2223240159 Trần Thị Thùy 20/03/1983 02BK15B6 Thuy2223240159@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

32 2223240165 Bùi Thị Thúy 10/10/1999 02BK15B6 Thuy2223240165@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

33 2223240156 Võ Anh Thư 10/04/2001 02BK15B6 Thu2223240156@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

34 2223360416 Nguyễn Thuỵ Giang Thy 07/02/2000 02BK15B6 Thy2223360416@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

35 2223180070 Nguyễn Dạ Bích Trâm 22/11/1996 02BK15B6 Tram2223180070@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

36 2223180062 Lê Thị Thùy Trân 15/01/1981 02BK15B6 Tran2223180062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

37 2223240158 Tô Trần Triết 13/06/2002 02BK15B6 Triet2223240158@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

38 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 02BK15B6 Truc2223360266@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

mailto:Thuy2223360112@bachkhoasaigon.edu.vn


TT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP GMAIL MẬT 
KHẨU

39 3223240026 Trần Văn Vui 18/06/1984 02BK15B6 Vui3223240026@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

40 3223240027 Nguyễn Thị Hải Yến 05/05/2001 02BK15B6 Yen3223240027@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

TPHCM, Ngày 20 tháng 8 năm 2022
Phòng Đào Tạo




